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STT  ọ và tên Năm sinh 
 ố  ăn cƣớc 

công dân 

Địa chỉ 
Nhu cầu 

 nhà ở 

Th n   n  

 àn  T   P 

Xã phƣờ  

thị trấn 

Xây 

mới 

 ửa 

chữa 

I  ộ  ia đình chính sách 

1.  ộ n hèo có thành viên là N   với cách mạn  

1 Trần Văn Tài 1986 38086009765 Thành Ninh 
Thành 

Lộc 
1 

 

2 
Mai Xuân 

Quyến 
1933 038067003362 Tân Lộc Hải Lộc 1 

 

1.  ộ cận n hèo có thành viên là N   với cách mạn  

3 Đặng Văn Hào 1955 038055018888 Chiến Thắng Ngư Lộc 
 

1 

II  ộ n hèo 

1. 
 ộ n hèo có thành viên là đối tƣợn  b o trợ xã hội  đan  hƣởn  trợ cấp xã hội hằn  

thán  tại cộn  đồn  (n ƣời cao tu i  n ƣời khuyết tật  đơn thân) 

4 Phan Thị Dự 1945 038145003237 Sơn Thượng Triệu Lộc 1 
 

5 Vũ Thị Thư 1982 038182006604 Tam Đa Triệu Lộc 1 
 

6 Mã Thị Ga 1951 038151004067 Châu Tử Triệu Lộc 
 

1 

7 Mai Thị Hường 1956 038157007817 Quyết Thắng Triệu Lộc 1 
 

8 Lê Thị Thanh 1963 038163030915 Phong Mục Triệu Lộc 1 
 

9 Vũ Thị Nơi 1962 038162007671 Phong Mục Triệu Lộc 
 

1 

10 Hoàng Thị Lộc 1956 038156000320 Y Ngô Đại Lộc 1 
 

11 Đỗ Thị Đan 1936 038136004300 Cầu Thôn 
xã Cầu 

Lộc 
1 

 

12 Đỗ Thị Lài 1958 038158027057 Đông Thôn 2 
xã Cầu 

Lộc  
1 

13 
Nguyễn Thị 

Hảo 
1981 038181023980 Bái Trung 3 

Xã Hòa 

Lộc 
1 

 

14 Trương Văn Sử 1973 038073033493 Hòa Phú 
Xã Hòa 

Lộc 
1 

 

15 Phạm Thị Kiểu 1950 038150017935 Hưng Phú Hưng Lộc 1 
 

16 
Phạm Văn 

Chương 
1957 038057019863 Lộc Tiên Hải Lộc 1 

 

17 Phạm Thị Mai 1964 038164035580 Lộc Tiên Hải Lộc 1 
 

18 Đặng Thị Chiến 1971 038171009965 Yên Lộc Đa Lộc 1 
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19 Vũ Văn Hòa 1971 038071021152 Yên Lộc Đa Lộc 1 
 

20 
Nguyễn Thị 

Thuộc 
1955 038155005010 Hùng Thành Đa Lộc 

 
1 

21 Lê Thị Thi 1956 038156009840 Phượng Lĩnh Đồng Lộc 1 
 

22 Phạm Văn Huy 1965 038065028106 Phương Độ Đồng Lộc 1 
 

23 
Nguyễn Thị 

Nhiệm 
1952 038152008595 Phượng Lĩnh Đồng Lộc 1 

 

24 
Nguyễn Thị 

Dung 
1954 037154005575 Đại Phú Đồng Lộc 1 

 

25 Trịnh Thị Cằm 1947 038147012951 Đồng Tiến 
Xã Tuy 

Lộc  
1 

26 Đỗ Văn Quế 1958 038058024970 Thôn Cách 
Xã Tuy 

Lộc  
1 

27 Cao Văn Thành 1982 038082037380 Thôn Cách 
Xã Tuy 

Lộc  
1 

28 Nguyễn Thị Tư 1932 038132004888 Thôn Trung Hà 
Xã Tuy 

Lộc 
1 

 

29 Trịnh Thị Dân 1971 038171011037 Lộc Động Phong lộc 1 
 

30 
Nguyễn Thị 

Tiếp 
1950 038150006704 Lộc Động Phong lộc 

 
1 

31 Trịnh Thị Ổn 1954 038154003446 Lộc Động Phong lộc 1 
 

32 Lê Thị Hiển 1959 038159008147 Lộc Động Phong lộc 
 

1 

33 Ngô Thị Lâm 1965 038165017618 Tinh Hoa 
Thuần 

Lộc  
1 

34 Vũ Thị Len 1983 037183002804 Tinh Anh 
Thuần 

Lộc 
1 

 

35 
Nguyễn Bá 

Thành 
1980 038080027567 Yên Thường 

Thuần 

Lộc 
1 

 

36 Lê Thị Tiêu 1960 038160020456 Lam Thôn 
Thuần 

Lộc 
1 

 

37 Lê Thị Xô 1952 038152021818 Tinh Phúc 
Thuần 

Lộc 
1 

 

38 Đỗ Thị Mai 1960 038163020574 Lam Thôn 
Thuần 

Lộc  
1 

39 Lê Thị Ngân 1976 038176015991 Đại Hữu Mỹ Lộc 
 

1 

40 
Trương Văn 

Hưng 
1961 038061010767 Trung Đức 

Thị trấn 

HL 
1 

 

41 
Nguyễn Văn 

Thảo 
1960 038060019327 Minh Thọ Minh Lộc 1 

 

42 Mai Văn Tôm 1939 038039005655 Minh Đức Minh Lộc 1 
 

43 Nguyễn Văn 1953 038053007098 Minh Thọ Minh Lộc 
 

1 
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Chưởng 

44 Đồng Thị Nụ 1978 038178032993 Thành Lập Ngư Lộc 1 
 

45 Phạm Thị Sen 1985 038185028896 Chiến Thắng Ngư Lộc 1 
 

46 
Nguyễn Thị 

Toan 
1955 038155007918 Chiến Thắng Ngư Lộc 1 

 

47 
Nguyễn Văn 

Thành 
1963 038063038178 Bắc Thọ Ngư Lộc 1 

 

48 
Nguyễn Văn 

Đoàn 
1948 038048008873 Thắng Lộc Ngư Lộc 1 

 

2.  ộ n hèo còn lại 

49 Phan Thị Thu 1969 038169004240 Sơn Thượng Triệu Lộc 1 
 

50 Mai Bá Nết 1979 038079019325 Quyết Thắng Triệu Lộc 1 
 

51 Lê Thị Xuân 1991 038191020261 Phong Mục Triệu Lộc 1 
 

52 
Hoàng Thị 

Hạnh 
1983 038183026248 Thôn Bùi 

xã Tiến 

Lộc 
1 

 

53 
Trương Thị 

Tính 
1954 038154016403 Đa Thượng Lộc Sơn 1 

 

54 
Hoàng Duy 

Hùng 
1969 038069027773 Đông Thịnh Xuân Lộc 1 

 

55 La Thị Sen 1990 038190048143 Hữu Nghĩa Xuân Lộc 1 
 

56 Lê Văn Bình 1955 038055000864 Thôn 5 
xã Liên 

Lộc 
1 

 

57 
Nguyễn Thị 

Hoằng 
1957 038157019072 Xuân Yên Phú Lộc 1 

 

58 Đào Thị Hảo 1960 0381660005608 Tam Hòa 1 
Xã Hòa 

Lộc 
1 

 

59 Đỗ Thị Liên 1956 038156013455 Nam Huân 
Xã Hòa 

Lộc 
1 

 

60 
Nguyễn Thị 

Chuyên 
1947 038147009302 Hòa Phú 

Xã Hòa 

Lộc 
1 

 

61 Đinh thị Thịnh 1955 038155009094 Yên Hòa Hưng Lộc 1 
 

62 Đoàn thị Cải 1948 038148010683 Phú Lương Hưng Lộc 1 
 

63 Đoàn thị Hiền 1975 038175010226 Hưng Phú Hưng Lộc 1 
 

64 Đỗ Thị Thạo 1958 038158022262 Trường Nam Hải Lộc 
 

1 

65 Vũ Văn Hắp 1947 038047010844 Đông Hải Đa Lộc 1 
 

66 
Nguyễn Thị 

Tám 
1952 038152017348 Đông Thành Đa Lộc 1 

 

67 Trịnh Văn Tùng 1983 038083015010 Thành Phú Thành 1 
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Lộc 

68 Trần Thị Lịch 1954 038154002239 Đại Phú Đồng Lộc 1 
 

69 
Nguyễn Quang 

Huy 
1960 038060024579 Phượng Lĩnh Đồng Lộc 1 

 

70 Nguyễn Thị An 1960 038160028319 Nhân Hậu Đồng Lộc 1 
 

71 Lê Thị Thơi 1960 038160026422 Thôn Phú Thọ 
Xã Tuy 

Lộc 
1 

 

72 Đinh Thị Thúy 1992 038192039627 
Thôn Thành 

Tuy 

Xã Tuy 

Lộc 
1 

 

73 
Nguyễn Thị 

Huyền 
1957 038157000364 Phù lạc phong lộc 1 

 

74 
Nguyễn Văn 

Hải 
1965 038065003899 Tinh Hoa 

Thuần 

Lộc 
1 

 

75 Lại Khánh Ninh 1982 038182013295 Đại Hữu Mỹ Lộc 1 
 

76 
Trình Thị 

Phượng 
1953 038153016950 Minh Thịnh Minh Lộc 1 

 

77 Đặng Thị Thuấn 1958 038158000698 Minh Thắng Minh Lộc 1 
 

78 
Hoàng Thị 

Cuông 
1958 038158030476 Minh Thắng Minh Lộc 1 

 

79 
Đặng Văn 

Mừng 
1968 038068028862 Minh Thắng Minh Lộc 1 

 

80 Nguyễn Thị Bùi 1957 038157018950 Minh Hải Minh Lộc 1 
 

81 Lê Thị Đợi 1947 038147002957 Minh Hải Minh Lộc 
 

1 

82 
Nguyễn Thị 

Cảnh 
1964 038164024567 Thành Lập Ngư Lộc 1 

 

83 Bùi Thị Đức 1957 038157025403 Thắng Lộc Ngư Lộc 
 

1 

84 
Phạm Ngọc 

Khanh 
1951 038051009701 Nam Vượng Ngư Lộc 

 
1 

85 Bùi Thị Xuân 1958 038158021019 Thắng Phúc Ngư Lộc 1 
 

86 Bùi Thị Xuyên 1958 038158030668 Bắc Thọ Ngư Lộc 
 

1 

87 
Nguyễn Văn 

Tuân 
1978 038078006893 Bắc Thọ Ngư Lộc 1 

 

III  ộ còn khó khăn về nhà ở 

1.  ộ  cận n hèo 

88 Nguyễn Thị Cúc 1958 038158025541 Phú Điền Triệu Lộc 1 
 

89 Phan Thị Đương 1959 038159011352 Phú Minh Triệu Lộc 
 

1 

90 Lê Văn Xuân 1988 038088007274 Quyết Thắng Triệu Lộc 1 
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91 
Nguyễn Văn 

Giáp 
1985 038085043525 

Thôn Thiều Xá 

1 

xã Cầu 

Lộc 
1 

 

92 
Nguyễn Văn 

Luyến 
1988 038088020167 Thôn Cầu Thôn 

xã Cầu 

Lộc 
1 

 

93 Mai Thị Viện 1949 038149004721 Thôn 3 Liên Lộc 1 
 

94 Lường Thị Diệu 1976 038176003788 Phú Đa Phú Lộc 1 
 

95 Đỗ Thị Dinh 1984 038184013614 Bái Trung 2 
Xã Hòa 

Lộc 
1 

 

96 Hoàng Văn Sơn 1980 038080011732 Bái Trung 3 
Xã Hòa 

Lộc 
1 

 

97 Nguyễn Thị Sự 1975 038175029485 Nam Huân 
Xã Hòa 

Lộc 
1 

 

98 
Nguyễn Văn 

Thuật 
1980 038080037408 Đa Phạn Hải Lộc 

 
1 

99 
Nguyễn Hữu 

Thặt 
1960 038060032832 Lạch Trường Hải Lộc 1 

 

100 Tăng Thị Thắng 1953 038153017822 Lạch Trường Hải Lộc 1 
 

101 
Nguyễn Thị 

Nhiên 
1964 038164021001 Phượng Lĩnh Đồng Lộc 1 

 

102 
Trịnh Thị 

Nhanh 
1938 038138005155 Đại Phú Đồng Lộc 1 

 

103 Phạm Ngọc Văn 1982 038082007737 Nhân Hậu Đồng Lộc 1 
 

104 Phạm Duy Lục 1959 038059012589 
Thôn Thành 

Tuy 

Xã Tuy 

Lộc 
1 

 

105 
Nguyễn Thị 

Tình 
1950 038150018974 Trần Phú Mỹ Lộc 1 

 

106 Nguyễn Thị Cừ 1960 038160029568 Minh Quy Mỹ Lộc 1 
 

107 Mai Thị Thoa 1964 018164008833 Yên Minh 
Quang 

Lộc 
1 

 

108 Trần Thị Minh 1982 038182046605 Bạch Yên Sơn 
Quang 

Lộc 
1 

 

109 
Phạm Văn 

Huyền 
1977 038077029522 Hoa trường Hoa lộc 1 

 

110 Hoàng Thị Da 1965 038148017440 Hoa phú Hoa lộc 
 

1 

111 Vũ Văn Chính 13/01/1974 038074003645 Minh Thanh Minh Lộc 1 
 

112 Trần Thị Hương 1952 038152009030 Nam Vượng Ngư Lộc 
 

1 

113 Tô Văn Khấu 1950 038050009175 Bắc Thọ Ngư Lộc 
 

1 

114 Ngô Thị Liên 1982 038182032307 Thôn Bùi Tiến Lộc 1 
 

115 Bùi thị Sáu 1982 038182010657 Kiến Long Hưng Lộc 1 
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2.  ộ có thành viên là n ƣời có c n  với cách mạn  còn khó khăn về nhà ở 

116 Lê Văn Mọc 1941 038041001083 Châu tử Triệu Lộc 1 
 

117 
Phan Thanh 

Quốc 
1949 038049003530 Phú Lý Đại Lộc 1 

 

118 
Đoàn Quốc 

Khánh 
1936 038036000490 Đông Hòa Xuân Lộc 

 
1 

119 Trịnh Thị Thái 1950 038150021131 Xuân Tiến 4 
Xã Hòa 

Lộc 
1 

 

120 
Nguyễn Thị 

Thủy 
1945 038145012659 Kiến Long Hưng Lộc 1 

 

121 
Nguyễn Hải 

Đức 
1945 038045005698 Lộc Tiên Hải Lộc 

 
1 

122 
Nguyễn Xuân 

Tiếp 
1950 38050002127 Thành Sơn 

Thành 

Lộc  
1 

123 
Tống Xuân 

Nghi 
1949 038049001005 Phương Độ Đồng Lộc 1 

 

124 
Trương Văn 

Khoa 
1986 038086030620 Thôn Cách 

Xã Tuy 

Lộc 
1 

 

125 Lê Văn Tân 1940 038040006390 Minh Hoà 
Thị trấn 

HL 
1 

 

126 
Nguyễn Thị 

Quân 
1943 038143009097 Yên Minh 

Quang 

Lộc 
1 

 

127 
Phạm Thị 

Hường 
1934 038134009311 Thắng Lộc Ngư Lộc 1 

 

3.  ộ còn khó khăn về nhà ở do thiên tai  bão l   h a hoạn  l  ốn   l  qu t  sạt l  đất 

128 
Hoàng Ngọc 

Thiện 
1966 038066028726 Thôn Bùi Tiến Lộc 1 

 

4. 
 ộ có thành viên là đối tƣợn  b o trợ xã hội  đan  hƣởn  trợ cấp xã hội hằn  thán  tại 

cộn  đồn   có hoàn c nh khó khăn 

129 Lê Thị Gấm 1952 038152007058 Gia Lương Triệu Lộc 1 
 

130 Đinh Văn Truy 1933 036033000559 Phú Minh Triệu Lộc 1 
 

131 
Nguyễn Văn 

Cường 
1960 038060009301 Phú Minh Triệu Lộc 

 
1 

132 
Hoàng Thị 

Thành 
1954 038154008909 Phú Minh Triệu Lộc 1 

 

133 
Nguyễn Thị 

Tích 
1952 038152006745 Sơn Thượng Triệu Lộc 1 

 

134 Hoàng Thị Liên 1964 038164001418 Đại Sơn Đại Lộc 1 
 

135 Ngọ Thị Ngoan 1955 038155005930 Ngọc Trì Đại Lộc 1 
 

136 
Nguyễn Văn 

Đáp 
1934 038034001990 Thôn Cầu Thôn 

xã Cầu 

Lộc 
1 
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137 Ngọ Thị Nguyệt 1960 038160008314 Xuân Hội Tiến Lộc 1 
 

138 Trương Thị Lợi 1953 038153016409 Đại Thống Lộc Sơn 1 
 

139 Lê Thị Đượng 1957 038157004547 La Mát Lộc Sơn 1 
 

140 
Nguyễn Thị 

Quyền 
1948 038148012541 Phú Mỹ Xuân Lộc 

 
1 

141 Hoàng Thị Ý 1938 038138003825 Phú Ninh Phú Lộc 1 
 

142 Trần văn Toán 1951 038051008348 Kiến Long Hưng Lộc 1 
 

143 Vũ Thị Lý 1981 038181016083 Thành Tây 
Thành 

Lộc 
1 

 

144 
Nguyễn Thị 

Bợn 
1946 038146001056 Lộc Động 

Phong 

Lộc 
1 

 

145 Phạm Thị Chiên 1958 038158029268 Kỳ sơn 
Phong 

Lộc 
1 

 

146 Lê Thị Dung 1940 038140004443 Hà Xuân 
Thuần 

Lộc  
1 

147 
Nguyễn Thị 

Nguỳ 
1964 038164012885 Hà Xuân 

Thuần 

Lộc  
1 

148 Phạm Thị Các 1946 3822523653 Hà Liên Mỹ Lộc 1 
 

149 Đặng Thị Hoan 1952 038152020581 Thắng Lộc Ngư Lộc 1 
 

5. 
 ộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hƣ h n   dột nát có n uy cơ sập đ   kh n  

đ m b o an toàn 

150 Lê Thị Tước 1928 038128000488 Gia Lương Triệu Lộc 1 
 

151 Trần Văn Hải 1976 038076016045 Châu tử Triệu Lộc 1 
 

152 Đặng Thị Cảnh 1982 038182006615 Châu tử Triệu Lộc 1 
 

153 Nguyễn Thị Lan 1974 
 

Thôn Cầu Thôn Cầu Lộc 1 
 

154 Nguyễn Thị Cần 1948 038148007902 Bái Hà Xuân Xuân Lộc 1 
 

155 
Nguyễn Thị 

Liên 
1979 038179006760 Thôn 2 Liên Lộc 1 

 

156 
Nguyễn Văn 

Tiến 
1984 038084026250 Thôn 3 Liên Lộc 1 

 

157 Lường Thị Sen 1950 038150014082 Thôn Giữa Phú Lộc 1 
 

158 Đào Văn Tiêu 1955 038055012108 Hòa Hải Hòa Lộc 1 
 

159 Ngô Thị Cuốn 1942 038142004007 Trường Nam Hải Lộc 1 
 

160 Mai Thị Hơn 1967 038167022493 Tân Hải Hải Lộc 1 
 

161 
Nguyễn Thị 

Chờ 
1954 038154014224 Tân Hải Hải Lộc 1 
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162 Lê Văn Vén 1964 38064012177 Thành Ninh 
Thành 

Lộc 
1 

 

163 
Nguyễn Văn 

Hùng 
1986 038086035823 Phượng Lĩnh Đồng Lộc 1 

 

164 Trương Thị Bảo 1957 
 

Thanh Xuân 
Thị trấn 

HL 
1 

 

165 
Hoàng Thị 

Doán 
1958 038158029010 Minh Thanh Minh Lộc 1 
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